
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

687140-7 Miếng chắn 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

018-1 1

687140-7 Miếng chắn 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

018A1 1

687140-7 Miếng chắn 4100KB Máy cắt hút bụi 010 1

687140-7 Miếng chắn 4100NH Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010B1 1

687140-7 Miếng chắn 4100NH2 C�tter 009 1

687140-7 Miếng chắn 4100NH3 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

009 1

687140-7 Miếng chắn 5007MG Circ�lar Saw 040 1

687140-7 Miếng chắn 5007N Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

687140-7 Miếng chắn 5007NF Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

687140-7 Miếng chắn 5008MG Circ�lar Saw 040 1

687140-7 Miếng chắn 5606B Circ�lar Saw 041A1 1

687140-7 Miếng chắn 5806B Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

041A1 1

687140-7 Miếng chắn 5901B Circ�lar Saw 051-1 1

687140-7 Miếng chắn 5902B Circ�lar Saw 051-1 1

687140-7 Miếng chắn 6823 Drywall Screwdriver 039A1 1

687140-7 Miếng chắn 6824N Drywall Screwdriver 036-1 1

687140-7 Miếng chắn 6825 Drywall Screwdriver 036A1 1

687140-7 Miếng chắn 6826 Screwdriver 039A1 1

687140-7 Miếng chắn 6827 Screwdriver 039A1 1

687140-7 Miếng chắn 9060L Angle Grinder 026B1 1

687140-7 Miếng chắn 9067 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

026B1 1

687140-7 Miếng chắn 9067L Angle Grinder 026B1 1

687140-7 Miếng chắn 9069 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

026B1 1

687140-7 Miếng chắn 9069S Angle Grinder 026C1 1

687140-7 Miếng chắn 9523NB 100MM ANGLE GRINDER 027A1 1

687140-7 Miếng chắn 9524NB 115MM ANGLE GRINDER 027-1 1

687140-7 Miếng chắn 9525NB 125MM ANGLE GRINDER 027-1 1

687140-7 Miếng chắn 9526NB 100MM ANGLE GRINDER 027-1 1

687140-7 Miếng chắn 9527NB 115MM ANGLE GRINDER 027A1 1

687140-7 Miếng chắn 9528NB 125MM ANGLE GRINDER 027A1 1

687140-7 Miếng chắn 9553B Angle Grinder 044 1

687140-7 Miếng chắn 9553HN Angle Grinder 044 1

687140-7 Miếng chắn 9553NB Angle Grinder 044 1

687140-7 Miếng chắn 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687140-7 Miếng chắn 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-1 1

687140-7 Miếng chắn 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-1 1

687140-7 Miếng chắn 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-1 1

687140-7 Miếng chắn 9558HNR Angle Grinder 044 1

687140-7 Miếng chắn 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-1 1

687140-7 Miếng chắn BAP182 Battery Adapter 014 2



687140-7 Miếng chắn BAP36 BATTERY ADAPTER 014 1

687140-7 Miếng chắn BAP36 BATTERY ADAPTER 021 1

687140-7 Miếng chắn BCV01 Battery Converter 014 1

687140-7 Miếng chắn BCV01 Battery Converter 035 1

687140-7 Miếng chắn BO6030 Random Orbit Sander 007A1 1

687140-7 Miếng chắn DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

049 1

687140-7 Miếng chắn DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

049 1

687140-7 Miếng chắn FS2300 Drywall Screwdriver 041 1

687140-7 Miếng chắn FS2500 Screwdriver 041 1

687140-7 Miếng chắn FS2700 Screwdriver 041 1

687140-7 Miếng chắn FS2701 Screwdriver 041 1

687140-7 Miếng chắn FS4000 Drywall Screwdriver 041 1

687140-7 Miếng chắn FS4200 Drywall Screwdriver 041 1

687140-7 Miếng chắn FS4300 Drywall Screwdriver 041 1

687140-7 Miếng chắn FS6300 Drywall Screwdriver 041 1

687140-7 Miếng chắn GA4050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

048 1

687140-7 Miếng chắn GA4050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

048 1

687140-7 Miếng chắn GA4051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

048 1

687140-7 Miếng chắn GA4590 Angle Grinder 038 1

687140-7 Miếng chắn GA4592 Angle Grinder 038 1

687140-7 Miếng chắn GA5050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

048 1

687140-7 Miếng chắn GA5050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

048 1

687140-7 Miếng chắn GA5051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

048 1

687140-7 Miếng chắn GA5090 Angle Grinder 038 1

687140-7 Miếng chắn GA5091 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

687140-7 Miếng chắn GA5092 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

038 1

687140-7 Miếng chắn GA5093 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

687140-7 Miếng chắn GA5094 Angle Grinder 040 1

687140-7 Miếng chắn GA5095 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

038 1

687140-7 Miếng chắn GD0601 Die Grinder 033 1

687140-7 Miếng chắn GD0602 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

026 1

687140-7 Miếng chắn HP1230 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

037 1

687140-7 Miếng chắn HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

055-1 1

687140-7 Miếng chắn HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

055-1 1

687140-7 Miếng chắn HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

055-1 1

687140-7 Miếng chắn HR1830 Rotary Hammer 075-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2020 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2021 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2022 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2410 Rotary Hammer 071-1 1



687140-7 Miếng chắn HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 125-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2440 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2441 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2442 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2450 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2450T Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2451 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2453 Combination Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2454 Combination Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2455 Rotary Hammer 074-1 1

687140-7 Miếng chắn HR2475 Combination Hammer 079 1

687140-7 Miếng chắn HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

109 1

687140-7 Miếng chắn HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

109 1

687140-7 Miếng chắn HR4002 Rotary Hammer 100 1

687140-7 Miếng chắn HS0600 Máy cưa đĩa 048 1

687140-7 Miếng chắn HS6600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

687140-7 Miếng chắn HS7010 Máy cưa đĩa 043 1

687140-7 Miếng chắn HS7600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

687140-7 Miếng chắn HS7610 Circ�lar Saw 043 1

687140-7 Miếng chắn HW1200 Máy xịt rửa cao áp 052 1

687140-7 Miếng chắn HW1300 Máy xịt rửa cao áp 052 1

687140-7 Miếng chắn JR3050 Recipro Saw 068 1

687140-7 Miếng chắn JR3050T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

068-1 1

687140-7 Miếng chắn JR3051T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

057 1

687140-7 Miếng chắn JR3060T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

085-1 1

687140-7 Miếng chắn JR3061T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

066 1

687140-7 Miếng chắn JR3070CT Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

085-1 1

687140-7 Miếng chắn JV0600 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

014 1

687140-7 Miếng chắn KP0800 Planer 006 1

687140-7 Miếng chắn LC1230 Máy Cắt Kim Loại Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

035-1 1

687140-7 Miếng chắn LF1000 Flip over saw 220-1 1

687140-7 Miếng chắn LH1040 Table Top Miter Saw 036-1 1

687140-7 Miếng chắn LH1040F Table Top Miter Saw 036-1 1

687140-7 Miếng chắn LS1016 Slide Compo�nd Miter Saw 006 1

687140-7 Miếng chắn LS1016L Slide Compo�nd Miter Saw 006 1

687140-7 Miếng chắn LS1019L Máy cưa đa góc 022 1

687140-7 Miếng chắn LS1030N Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

012-1 1

687140-7 Miếng chắn LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

012A1 1

687140-7 Miếng chắn LS1045 Compo�nd Miter Saw 012A1 1

687140-7 Miếng chắn LS1216 Slide Compo�nd Miter Saw 006 1

687140-7 Miếng chắn LS1216L Slide Compo�nd Miter Saw 006 1

687140-7 Miếng chắn LS1219L Máy Cưa Đa Góc Đẻ Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

022 1



687140-7 Miếng chắn LW1400 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

039 1

687140-7 Miếng chắn LW1401 Portable C�t-off 039 1

687140-7 Miếng chắn M0920 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

023 1

687140-7 Miếng chắn M0921 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

023 1

687140-7 Miếng chắn M1100 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

004 1

687140-7 Miếng chắn M1901 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

011 1

687140-7 Miếng chắn M1902 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

011 1

687140-7 Miếng chắn M2400 Portable C�t-Off 039 1

687140-7 Miếng chắn M2401 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

039 1

687140-7 Miếng chắn M2402 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

039 1

687140-7 Miếng chắn M2403 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

039 1

687140-7 Miếng chắn M3600 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

038 1

687140-7 Miếng chắn M4500 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

068 1

687140-7 Miếng chắn M4501 Recipro Saw 068 1

687140-7 Miếng chắn M5801 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

687140-7 Miếng chắn M5802 Circ�lar Saw 043 1

687140-7 Miếng chắn M8600 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

064 1

687140-7 Miếng chắn M9000 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

026 1

687140-7 Miếng chắn M9001 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

026 1

687140-7 Miếng chắn M9002 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

024 1

687140-7 Miếng chắn M9003 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

024 1

687140-7 Miếng chắn M9400 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

028 1

687140-7 Miếng chắn MT110 Planer 004 1

687140-7 Miếng chắn MT111 Power Planer 004 1

687140-7 Miếng chắn MT190 Power Planer 011 1

687140-7 Miếng chắn MT191 Power Planer 011 1

687140-7 Miếng chắn MT192 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

011 1

687140-7 Miếng chắn MT240 Portable C�t-Off 039 1

687140-7 Miếng chắn MT241 Portable C�t-Off 039 1

687140-7 Miếng chắn MT243 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

039 1

687140-7 Miếng chắn MT360 Ro�ter 038 1

687140-7 Miếng chắn MT362 Ro�ter 038 1

687140-7 Miếng chắn MT412 C�tter 008 1

687140-7 Miếng chắn MT450 Recipro Saw 068-1 1

687140-7 Miếng chắn MT450T Recipro Saw 068 1

687140-7 Miếng chắn MT560 Circ�lar Saw 043 1

687140-7 Miếng chắn MT580 Circ�lar Saw 043 1

687140-7 Miếng chắn MT582 Circ�lar Saw 043 1



687140-7 Miếng chắn MT583 Circ�lar Saw 043 1

687140-7 Miếng chắn MT860 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

064 1

687140-7 Miếng chắn MT900 Angle Grinder 026 1

687140-7 Miếng chắn MT901 Angle Grinder 026 1

687140-7 Miếng chắn MT902 Angle Grinder 026 1

687140-7 Miếng chắn MT903 Angle Grinder 026 1

687140-7 Miếng chắn MT904 Angle Grinder 024 1

687140-7 Miếng chắn MT905 Angle Grinder 024 1

687140-7 Miếng chắn MT940 Belt Sander 028 1

687140-7 Miếng chắn MT941 Belt Sander 028 1

687140-7 Miếng chắn N1900B Power Planer 011-2 1

687140-7 Miếng chắn N5900B Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

052-1 1

687140-7 Miếng chắn PC5000C Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

031 1

687140-7 Miếng chắn PC5001C Concrete Planer 031 1

687140-7 Miếng chắn PK5011C Angle Sander 059 1

687140-7 Miếng chắn RP0900 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

018 1

687140-7 Miếng chắn SA7000C Angle Sander 050-1 1

687140-7 Miếng chắn SP6000 Pl�nge C�t Circ�lar Saw 088-1 1

687140-7 Miếng chắn UB1100 Blower 018-1 1

687140-7 Miếng chắn UB1101 Blower 018-1 1

687140-7 Miếng chắn UB1102 Blower 020 1

687140-7 Miếng chắn UB1103 Blower 020 1

687140-7 Miếng chắn UC3020A Chain Saw 019-1 1

687140-7 Miếng chắn UC3020A1 Chain Saw 019-1 1

687140-7 Miếng chắn UC3041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

019-1 1

687140-7 Miếng chắn UC4020A Chain Saw 019-1 1

687140-7 Miếng chắn UC4041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

019-1 1

687140-7 Miếng chắn UC4051A Electric Chain Saw 021 1

687140-7 Miếng chắn UC4551A Electric Chain Saw 021 1
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